Phụ lục 2

BẢNG GIÁ

THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ

Áp dụng cho người bệnh ngoại trú, nội trú có thẻ BHYT

 (Kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 

của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 11)

________________________

	Số TT
	Các loại dịch vụ
	Giá theo TTLT 14, 03 (đồng)
	Giá thu của Bệnh viện tỉnh, huyện

(đồng)
	Giá thu đề nghị tại Trạm Y tế xã

(đồng)

	
	
	Tối thiểu
	Tối

đa
	
	

	Phần I. GIÁ THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 14/TTLB

	I
	Khám bệnh - Ngày giường bệnh
	
	
	
	

	1
	Khám lâm sàng chung
	500
	1.000
	1.000
	800

	2
	Ngày giường bệnh
	3.000
	6.000
	6.000
	5.000

	II
	Các dịch vụ kỹ thuật - Xét nghiệm
	
	
	
	

	A
	Các thủ thuật, tiểu thủ thuật
	
	
	
	

	
	Nội khoa - Ngoại khoa
	
	
	
	

	1
	Thụt tháo phân
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	2
	Thông tiểu
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	3
	Thay băng/cắt chỉ/tháo bột 
	3.000
	10.000
	10.000
	6.500

	4
	Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông < 10cm
	10.000
	25.000
	25.000
	17.500

	5
	Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông > 10cm
	15.000
	40.000
	40.000
	27.500

	6
	Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10cm 
	20.000
	40.000
	40.000
	30.000

	
	Y học cổ truyền
	
	
	
	 

	7
	Châm cứu
	1.000
	5.000
	5.000
	3.000

	8
	Điện châm
	1.500
	10.000
	10.000
	5.800

	9
	Thủy châm (không kể tiền thuốc)
	1.500
	10.000
	10.000
	5.800

	10
	Xoa bóp Bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp
	6.000
	15.000
	15.000
	10.500

	
	Chấn thương chỉnh hình
	
	
	
	 

	11
	Nắn gãy và trật khớp khuỷu/khớp xương đòn
	20.000
	40.000
	40.000
	30.000

	12
	Nắn trật khớp vai
	25.000
	50.000
	50.000
	37.500

	13
	Chích rạch áp xe 
	5.000
	15.000
	15.000
	10.000

	
	Sản phụ khoa
	
	
	
	 

	14
	Đỡ đẻ thường
	50.000
	150.000
	150.000
	100.000

	
	Mắt
	
	
	
	 

	15
	Thông rửa lệ đạo một mắt
	5.000
	10.000
	10.000
	7.500

	16
	Thông rửa lệ đạo hai mắt
	7.000
	15.000
	15.000
	11.000

	17
	Lấy dị vật kết mạc một mắt
	5.000
	10.000
	10.000
	7.500

	18
	Khâu da mi đơn giản do sang chấn
	20.000
	50.000
	50.000
	35.000

	19
	Chích chắp, lẹo
	10.000
	20.000
	20.000
	15.000

	20
	Đo thị lực
	2.000
	5.000
	5.000
	3.500

	B
	Xét nghiệm
	
	
	
	 

	
	Xét nghiệm tế bào
	
	
	
	 

	1
	Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	2
	Công thức máu
	3.000
	9.000
	9.000
	6.000

	3
	Soi tươi tế bào cặn nước tiểu
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	
	Xét nghiệm đông máu
	
	
	
	 

	4
	Thời gian máu chảy
	1.000
	3.000
	3.000
	2.000

	5
	Thời gian máu đông
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	6
	Co cục máu
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	
	Miễn dịch phát máu
	
	
	
	 

	7
	Định nhóm máu hệ ABO
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	
	Xét nghiệm nước tiểu
	
	
	
	 

	8
	Định tính Protein (test nhanh)
	1.000
	3.000
	3.000
	2.000

	9
	Định tính Đường (test nhanh)
	1.000
	3.000
	3.000
	2.000

	
	Vi sinh - ký sinh trùng
	
	
	
	 

	10
	Nhuộm soi trực tiếp
	3.000
	9.000
	9.000
	6.000

	11
	Soi ký sinh trùng đường ruột
	4.000
	12.000
	12.000
	8.000

	12
	Nhuộm soi tìm nấm
	3.000
	9.000
	9.000
	6.000

	
	Các xét nghiệm khác
	
	
	
	 

	13
	Hình dạng hồng cầu nước tiểu
	1.000
	3.000
	3.000
	2.000

	14
	Sắc tố mật - nước tiểu
	2.000
	6.000
	6.000
	4.000

	C
	Thăm dò chức năng
	
	
	
	 

	15
	Điện tâm đồ
	5.000
	12.000
	12.000
	8.500

	Phần II. GIÁ THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/TTLT

	I
	Các thủ thuật, tiểu thủ thuật
	
	
	
	

	
	Y học cổ truyền
	
	
	
	

	1
	Xông hơi
	5.000
	15.000
	10.000
	5.000

	2
	Giác hơi
	4.000
	12.000
	8.000
	4.000

	
	Tiết niệu sinh dục
	
	
	
	

	3
	Mở rộng lỗ sáo
	12.000
	45.000
	29.000
	12.000

	
	Sản phụ khoa
	
	
	
	

	4
	Đặt và tháo dụng cụ tử cung
	5.000
	15.000
	10.000
	5.000

	5
	Hút thai dưới 7 tuần
	30.000
	80.000
	55.000
	30.000

	
	Mắt
	
	
	
	

	6
	Đốt lông xiêu
	10.000
	12.000
	11.000
	10.000

	7
	Đánh bờ mi
	5.000
	10.000
	8.000
	5.000

	8
	Nặn tuyến bờ mi
	7.000
	10.000
	9.000
	7.000

	9
	Chữa bỏng mắt do tia hàn
	5.000
	10.000
	8.000
	5.000

	10
	Rửa cùng đồ một mắt
	10.000
	15.000
	13.000
	10.000

	
	Tai - Mũi - Họng
	
	
	
	

	11
	Lấy dị vật họng miệng
	10.000
	20.000
	15.000
	10.000

	12
	Khí dung mũi họng
	2.000
	8.000
	5.000
	2.000

	II
	Xét nghiệm
	
	
	
	

	
	Xét nghiệm tế bào
	
	
	
	

	1
	Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu
	6.000
	30.000
	18.000
	6.000

	
	Vi sinh - ký sinh trùng
	
	
	
	

	2
	Xét nghiệm tìm BK (nhuộm Zielh-Nelsen)
	10.000
	25.000
	18.000
	10.000

	
	Các xét nghiệm khác
	
	
	
	

	3
	Benzodiazepin (test nhanh)
	20.000
	35.000
	28.000
	20.000

	4
	Gross
	10.000
	15.000
	13.000
	10.000
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